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CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO   
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Tóm tắt: Ứng dụng khoa học công nghệ biển vào thực tiễn góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo là một trong những định hướng 

phát triển của Viện Hải dương học (gọi tắt là Viện) trong thời gian gần đây. 

Theo đó, Viện đã triển khai nhiều nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước như nghiên cứu thành phần thức ăn, chủ động thu 

nguồn giống các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao: cá Bè đưng 

(Gnathanodon speciosus), cá Chim vây ngắn (Trachinotus ovatus), Hàu trắng 

(Magallana belcheri); hoặc sinh sản nhân tạo những loài có giá trị làm 

cảnh/dược liệu đang bị khai thác quá mức ngoài tự nhiên: cá khoang cổ nemo 

(Amphiprion ocellaris), san hô mềm (Sarcophyton serenei). Nghiên cứu hải 

dương học và sinh thái học Biển Đông đã có những phát hiện mới về đặc trưng 

sinh thái học đối với vùng biển có nhiều quá trình hải dương và hải văn phức 

tạp, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào 

nghiên cứu các quá trình hải dương học, các hệ sinh thái và nguồn lợi sinh vật 

như quan trắc thông số hải dương tự động, công nghệ giám sát rạn san hô 

(ReefCloud và ReefScan), công nghệ đèn LED phục vụ khai thác xa bờ đã 

được Viện thực hiện nhằm bắt kịp xu thế nghiên cứu của thế giới; chuẩn hóa 

và chính xác nguồn dữ liệu đầu vào để có những dự báo chính xác phục vụ cho 

công tác quản lý tài nguyên, môi trường và khai thác nguồn lợi thủy sản. Dựa 

trên yêu cầu của thực tiễn, nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện có Viện cũng 

đề ra các định hướng chiến lược nghiên cứu trong thời gian tới. 

1. MỞ ĐẦU 

 Viện Hải dương học là một trong những viện nghiên cứu khoa học 

được thành lập sớm nhất ở Đông Dương, đến nay Viện đã có hơn 100 

năm hình thành và phát triển. Là một viện nghiên cứu cơ bản về hải 
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dương học, tài nguyên và môi trường biển. Nhiệm vụ của Viện là nghiên 

cứu các lĩnh vực vật lý biển, địa chất - địa mạo, hóa học biển, sinh thái 

môi trường và sinh vật biển; xác định, đánh giá nguồn lợi, tài nguyên, môi 

trường và thiên nhiên biển Việt Nam; nghiên cứu độc tố, độc chất trong 

sinh vật và môi trường biển; bảo đảm hệ thống đài trạm quan trắc và cảnh 

báo môi trường biển, hệ thống thông tin và dữ liệu hải dương học; duy trì 

và phát triển quan hệ hợp tác khu vực và quốc tế. Đồng thời, Viện đã và 

đang phát triển nghiên cứu ứng dụng triển khai về bảo tồn đa dạng sinh 

học, bảo tàng hải dương học; công nghệ nuôi trồng; vật lý hải dương, khí 

tượng - thủy văn và động lực biển. 

 Việc phát triển kinh tế biển có thể nói là giữ vai trò quan trọng quyết 

định đối với việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 

bối cảnh thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của biển và đại dương, nhiều 

quốc gia và cường quốc trên thế giới đều hướng ra biển và tập trung vào 

chiến lược biển để củng cố và tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. 

Tuy nhiên, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã và đang tác động 

đến các yếu tố đa dạng sinh học và phát triển nguồn lợi sinh vật không 

ch  ở phạm vi toàn cầu mà c n ở mức độ quốc gia và khu vực, trong đó 

có Việt Nam. Bên cạnh đó, sự mâu thu n giữa phát triển kinh tế và bảo 

vệ môi trường cũng là một trong những thách thức hiện nay. Trong giai 

đoạn 2020-2024, Viện Hải dương học tập trung vào các hoạt động 

nghiên cứu và triển khai các kết quả khoa học công nghệ biển vào thực 

tiễn để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng 

cường các nghiên cứu ở vùng thềm lục địa, vùng biển khơi xa bờ, kết 

hợp với các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ cơ hội nắm bắt, 

chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong việc thực hiện các 

nghiên cứu khoa học công biển. Dưới đây là một số kết quả nổi bật của 

Viện Hải dương học trong giai đoạn 2020-2024 góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo; bài báo cũng nêu các định 

hướng nghiên cứu trong thời gian tới. 
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2. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT 

2.1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 

 Ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm đa đạng hóa đối tượng nuôi ở vùng 

ven biển là một trong những chiến lược phát triển bền vững cho ngành 

nuôi trồng thủy sản. Như đã biết, hiện nay phát triển các đối tượng thủy 

sản còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sản xuất giống nhân tạo là khâu 

quan trọng thiết yếu nhằm phát triển nuôi trồng. Hơn nữa, hiện nay các hệ 

sinh thái, các loài và nguồn gen sinh vật biển đang bị suy thoái do ô 

nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự du nhập và xâm lấn của các loài 

ngoại lai; việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên sinh học cũng là 

nguyên nhân làm nguồn gen đang bị suy giảm trong đó bao gồm cả nguồn 

gen thủy sản. Một số nghiên cứu ứng dụng đạt hiệu hiệu quả cao của Viện 

trong thời gian qua, có thể kể đến là các nghiên cứu ứng dụng về nuôi các 

loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao như cá bè đưng (Gnathanodon 

speciosus), cá chim vây ngắn (Trachinotus ovatus), hàu trắng (Magallana 

belcheri) hoặc sinh sản nhân tạo những loài có giá trị làm cảnh/dược liệu 

đang bị khai thác quá mức ngoài tự nhiên như cá khoang cổ nemo 

(Amphiprion ocellaris), san hô mềm (Sarcophyton serenei) là một trong 

những nghiên cứu ứng dụng của Viện Hải dương học mang lại hiệu quả 

cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành thủy sản.  

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học β-glucan bổ sung 

vào thức ăn lên sinh trưởng và sức khỏe của cá bè đưng (Gnathanodon 

speciosus). Kết quả cho thấy, khi được bổ sung β-glucan với hàm lượng 

0,05-0,2 % vào thức ăn thì tỷ lệ sống và tăng trưởng, số lượng tế bào bạch 

cầu lympho và tiểu cầu của cá bè đưng tăng cao; hàm lượng protein trong 

cơ cá tăng và hàm lượng lipid trong cơ thịt cá giảm. Hơn nữa, khi bổ sung 

hàm lượng β-glucan vào thức ăn, số lượng vi khuẩn Vibrio trong ống tiêu 

hóa của cá bè đưng giảm và khả năng chống chọi với vi khuẩn 

Streptococcus iniae trên cá bè đưng cũng tăng [1]. Kết quả nghiên cứu này 

có ý nghĩa khoa học và thực tiễn góp phần quan trọng trong việc phát triển 

bền vững nghề nuôi cá bè đưng và nghề nuôi trồng thủy sản nói chung ở 
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Việt Nam và trên thế giới. Kết quả này cũng mở ra các hướng nghiên cứu 

như ảnh hưởng của glucan lên cá bè đưng ở các giai đoạn sống khác nhau, 

như ấu trùng, cá con và nuôi con, ảnh hưởng lên yếu tố miễn dịch, khả 

năng chống chịu các tác nhân gây bệnh và các yếu tố môi trường. 

  

Hình 1. Mô hình thử nghiệm quy trình thu giống, nuôi và vỗ béo hàu 

(Malgallana belcheri) trong ao nuôi tại Bến Tre [2] 

Hiện trạng nguồn giống nuôi hàu thành phẩm ở khu vực Đông Nam Bộ 

chủ yếu là nguồn giống tự nhiên và loài nuôi là hàu trắng (Magallana 

belcheri) (Hình 1). Việc lấy giống loài này phụ thuộc vào mùa vụ sinh sản 

hàng năm và phải xác định bãi giống tự nhiên, điều này cũng đã và đang 

gặp một số khó khăn nhất định như tranh chấp bãi lấy giống và mặt nước 

nuôi hàu thương phẩm. Trong khi đó, nguồn giống trong sản xuất nhân 

tạo của một số loài hàu ở các trang trại giống nói chung rất khó áp dụng 

để chuyển giao cho cộng đồng. Vì vậy, giải pháp cho các vấn đề này là 

tạo bãi đẻ tự nhiên để thu giống và phương pháp nuôi vỗ béo hàu trong ao 

có diện tích lớn như là giải pháp tạo bãi đẻ tự nhiên, người nuôi có thể 

chủ động thu con giống ao thay bằng đi tìm bãi thu giống tự nhiên. Mô 

hình nuôi vỗ béo trong ao có diện tích lớn như là giải pháp làm sạch hàu 

thành phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường là giải 

pháp tạo bãi để tự nhiên và người dân có thể thu giống trong ao nuôi vỗ, 

chủ động nguồn giống phục vụ nuôi thương phẩm, hướng đến phát triển 

nguồn lợi bền vững [2]. 

 Quy trình sản xuất giống cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris) 

(Hình 2) đã cải thiện với các ch  tiêu kỹ thuật cụ thể như tăng tỷ lệ sống 

cá con 1 tháng tuổi đạt trên 50 % và cá thương mại đạt trên 85 %; rút 
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ngắn thời gian tái phát dục của cá tối đa là 15 ngày; giảm tỷ lệ cá bố mẹ 

ăn trứng thấp dưới 20 %; thay thế hoàn toàn Artermia sau ngày ương nuôi 

thứ 30 giúp chủ động sản xuất giống; giảm giá thành sản phẩm còn 

13.000 đồng/con và tỷ suất lợi nhuận đạt 34,9 %. Việc áp dụng quy trình 

sản xuất giống cá khoang cổ nemo đem lại năng suất với hơn 12.000 

con/năm/trang trại. Với năng suất và hiệu quả cao của quy trình đảm bảo 

việc sản xuất có hiệu quả về mặt kinh tế với giá thành sản phẩm thấp, chất 

lượng sản phẩm cá thích nghi với môi trường nuôi nhốt hơn so với cá tự 

nhiên. Số lượng sản phẩm làm ra nhiều, có thể đáp ứng nhu cầu thị trường 

không ch  trong nước mà còn xuất khẩu, đồng thời giảm thiểu phần nào 

việc khai thác cá ngoài tự nhiên, mở ra một hướng nghiên cứu ứng dụng 

trên cá cảnh biển góp phần chủ động cung cấp nguồn giống và tạo đối 

tượng nuôi mới đem lại thu nhập cho người nuôi [3]. Hiện tại, Viện cũng 

là nơi đơn vị nghiên cứu duy nhất cung cấp sản phẩm cá khoang cổ nemo, 

cá khoang cổ đỏ thương mại và công nghệ sản xuất giống cá trên thị 

trường cá cảnh biển. 

 Nghiên cứu sinh sản vô tính thành công loài san hô mềm (Sarcophyton 

serenei) trong điều kiện nhân tạo bằng phương pháp tách mảnh là một 

trong những nghiên cứu đầu tiên về sinh sản của san hô mềm (Hình 3). 

Kết quả cho thấy, kích thước thích hơp cho quá trình tách mảnh san hô 

mềm S. serenei, là 1,5 cm, 2 cm và 2,5 cm giúp cải thiện thời gian bám 

chân, tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng và chiều dài, tỷ lệ sống 

đạt trên 78 %.  

Thành công trong sinh sản vô tính san hô không những làm đa dạng 

hóa đối tượng nuôi cảnh biển Việt Nam, hướng đến cung cấp san hô cho 

thị trường trong và ngoài nước mà còn chủ động lưu giữ nguồn gen cho 

công tác bảo tồn, phục hồi san hô. Kết quả nghiên cứu nào tạo cơ sở khoa 

học để lưu giữ nguồn gen, phát triển đối tượng nuôi mới ở Việt Nam. 

Nắm vững kỹ thuật sản xuất giống san hô mềm bằng phương pháp tách 

mảnh tập đoàn có thể ứng dụng rộng rãi cho các loài quý hiếm và có nguy 

cơ tuyệt chủng [4]. 
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Hình 2. Quy trình sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ [3] 

  

Hình 3. Tập đoàn san hô Sarcophyton serenei (trái) và các tập đoàn san hô 

được sinh sản vô tính bằng phương pháp tách mảnh (phải) [4] 

2.2. Nghiên cứu hải dƣơng học và sinh thái học Biển Đông 

 Các nghiên cứu hải dương học và sinh thái học Biển Đông đã cung cấp 

những phát hiện mới về đặc trưng sinh thái học mới đối với vùng biển có 

nhiều quá trình hải dương và hải văn phức tạp, góp phần phát triển 

phương pháp luận trong nghiên cứu sinh thái học thủy sinh theo hướng 

tiếp cận mới - tiếp cận đặc trưng sinh thái. Bên cạnh đó, nhưng nghiên 

cứu này còn giải thích những hiểu biết mới về các nguyên nhân, cơ chế 

hình thành và vai trò của các lực tác động đến khả năng biến động của 

nước trồi ở từng phân vùng cụ thể của biển Việt Nam bằng phương pháp 

mô phỏng các quá trình thủy động lực bằng mô hình 3D độ phân giải cao 
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kết hợp với nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh và số liệu thực đo từ các chuyến 

khảo sát quy mô lớn.  

 

Hình 4. Sơ đồ biểu diễn hoạt động của nước trồi thềm lục địa Mê Kông.                   

Mũi tên biểu diễn dòng chảy tầng mặt (màu trắng) và tầng đáy (màu đen)                      

và phân bố nhiệt độ (thang màu) [5] 

 Một trong những phát hiện mới là thủy triều ở khu vực ngoài cửa sông 

Mê Kông là tác nhân chính d n đến xuất hiện khu vực nước trồi ở Bắc 

Côn Đảo và Nam Bình Thuận (Hình 4) thông qua sự tương tác giữa dòng 

chảy và địa hình. Vào mùa hè (gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh), dòng 

chảy tầng mặt (mũi tên đỏ trắng, Hình 4) hội tụ ngoài thềm lục địa Mê 

Kông (khu vực màu tím, Hình 4), trong khi dưới đáy lại phân kỳ, cuốn 

theo dòng chảy ấm ven bờ hướng Đông Bắc xuống dưới đáy tạo ra hiện 

tượng nước chìm. Dòng chảy này tiếp tục di chuyển đến khu vực Côn 

Đảo hội tụ và làm suy yếu dòng chảy lạnh từ ngoài khơi chảy vào (mũi 

tên xanh đen), đồng thời quan trình này làm tăng ma sát đáy, d n đến tăng 

gradient vận tốc ngang. Phía trên mặt, dòng chảy phân kỳ do diễn ra 

mạnh hơn do tác động của xáo trộn thẳng đứng của dòng triều, từ đó khối 

nước lạnh được đẩy lên tầng mặt (nước trồi) thông qua sự khuếch tán và 

tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc theo hoàn lưu nước mùa hè ngoài 
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khơi phía Đông Việt Nam. Điều này giải thích được cơ chế xuất hiện hiện 

tượng nước trồi phía Đông Bắc Côn Đảo vào mùa hè, đồng thời dòng 

triều làm tăng cường xáo trộn thẳng đứng và mang khối nước lạnh dưới 

đáy lên và làm mát bề mặt biển ở khu vực này [5]. 

  

Hình 5. Mô hình 3D về địa hình đáy biển (trái) và biểu đồ độ sâu của quần đảo 

Trường Sa (phải) khu vực được tô màu đỏ biểu thị nơi có nguy cơ nguy hiểm cho 

hàng hải [6] 

 Sử dụng dữ liệu độ sâu lưới từ Hải đồ độ sâu tổng quát của các đại 

dương (GEBCO), nhóm nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng hình ảnh 

độ sâu ba chiều (3D) của quần đảo Trường Sa nhằm khám phá địa hình 

ngầm của khu vực này (Hình 5). Kết quả nghiên cứu mang lại một cái 

nhìn toàn diện về công nghệ hình ảnh độ sâu 3D của quần đảo Trường Sa, 

nhấn mạnh ý nghĩa của nghiên cứu trong việc làm sáng tỏ cảnh quan dưới 

nước phức tạp. Nghiên cứu này có ý nghĩa tới các cân nhắc địa chính trị, 

nhấn mạnh giá trị chiến lược của việc lập bản đồ độ sâu chính xác trong 

giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Sự quan tâm toàn cầu đối với việc 

thăm d  độ sâu và môi trường của quần đảo Trường Sa được nêu bật, 

khẳng định tiềm năng ứng dụng của dữ liệu độ sâu GEBCO ở cả quy mô 

khu vực và toàn cầu. Những hình ảnh đo độ sâu 3D này không ch  thúc 

đẩy sự hiểu biết khoa học mà còn mang lại những ý nghĩa thực tế cho 

hoạt động hàng hải, bảo tồn môi trường và đánh giá địa chính trị của khu 

vực hàng hải độc đáo này [6].  

Nghiên cứu về hiện tượng nước trồi mạnh khu vực Biển Đông đã phát 

hiện ra nhiều điểm mới và đột phá trong khoa học. Kết quả đã làm rõ 

những biến động của nước trồi theo không gian và thời gian dưới ảnh 
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hưởng của các quá trình biển, khí quyển và đại dương ở những quy mô 

khác nhau, qua đó đã phân loại theo không gian thành 04 phân vùng khác 

nhau của nước trồi, đồng thời nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ những 

hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế hình thành và vai trò của các lực tác 

động đến khả năng biến động của nước trồi ở từng phân vùng cụ thể 

(Hình 6).   

 
Hình 6. Địa hình đáy khu vực nước trồi ở Biển Đông  

(khung vàng là 04 phân vùng nước trồi) [7] 

Với kết quả này sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, trong đó bao 

gồm nghiên cứu chuyên sâu về sự biến động từ quy mô hàng ngày đến nội 

mùa của nước trồi ở khu vực biển Việt Nam dưới ảnh hưởng của lực 

cưỡng bức khí quyển tần suất cao, hoàn lưu đại dương quy mô vừa và nhỏ 

cũng như dưới tác động của sự biến thiên nội tại đại dương (những tác 

động gây ra bởi sự nhiễu loạn ng u nhiên của hoàn lưu quy mô vừa và 

nhỏ). Việc làm rõ được vai trò của xoáy liên quan đến cấu trúc cấp độ nhỏ 
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có tính chất hỗn loạn mạnh, giúp ứng dụng nghiên cứu phạm vi và biến 

động nội mùa của nước trồi ảnh hưởng đến sinh vật phù du và các chu 

trình sinh - địa - hóa ven bờ Nam Việt Nam [7]. Theo một số chuyên gia, 

kết quả rất hữu ích cho nghề khai thác cá vào mùa giá Tây Nam ở khu 

vực này bởi vì nước trồi có ảnh hưởng đáng kể đến các chu trình sinh địa 

hóa và năng suất sơ cấp, giúp nâng cao sản lượng đánh bắt cá của ngư dân 

nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

2.3. Ứng dụng công nghệ cao cho nghiên cứu hải dƣơng học, hệ sinh 

thái và nguồn lợi sinh vật  

 Trong những năm gần đây, việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào 

nghiên cứu các quá trình hải dương học, các hệ sinh thái và nguồn lợi sinh 

vật đã được Viện Hải dương học quan tâm nhằm bắt kịp xu thế nghiên 

cứu của thế giới nhằm chuẩn hóa và chính xác nguồn dữ liệu đầu vào để 

có những dự báo chính xác phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và 

môi trường biển cũng như khai thác nguồn lợi thủy sản. 

 Nhằm tăng cường năng lực hải dương học ứng dụng (mạng lưới quan 

trắc và hệ thống dự báo đại dương) tại Việt Nam để giảm thiểu tai biến và 

thiệt hại vùng ven biển. Viện đã vận hành trạm phao của dự án ODA Hàn 

Quốc “Tăng cường năng lực Hải dương học ứng dụng tại Việt Nam”, 

bước đầu xây dựng mô hình dự báo thời tiết biển, phục vụ hoạt động giao 

thông biển và du lịch (Hình 7). Các số liệu đo tự động được ghi nhận từ 

tháng 4/2021 đến nay bao gồm: nhiệt độ, độ mặn, tốc độ dòng chảy, chiều 

cao sóng, biên độ sóng,… đã góp phần mô hình hóa dự báo các hoạt động 

hải tượng thủy văn góp phần phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế có 

liên quan. Công nghệ giám sát rạn san hô (ReefCloud và ReefScan) do 

Viện Khoa học biển Úc chuyển giao cho Viện Hải dương học trong khuôn 

khổ thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ tiên tiến để 

nâng cao năng lực giám sát rạn san hô tại Việt Nam”. Giám sát rạn san 

hô bằng ReefScan và ReefCloud là công nghệ hữu ích, cung cấp những 

hình ảnh rõ nét về rạn san hô, đồng thời có thể so sánh dữ liệu với các khu 

vực khác, cung cấp thông tin về tác động như nhiệt độ và bão để giải 

thích lý do của các khu vực bị ảnh hưởng. Công nghệ giám sát rạn san hô 
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bằng Reef Scan và ReefCloud khi chuyển giao sẽ giúp các cơ quan quản 

lý, các nhà khoa học nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ các rạn san hô 

trước tác động của biến đổi khí, đồng thời làm cơ sở cải thiện cho việc ra 

quyết định của các nhà quản lý rạn san hô tại địa phương, phục vụ phát 

triển bền vững kinh tế biển. 

  

Hình 7. Triển khai thực địa công nghệ giám sát rạn san hô ReefCloud và 

ReefScan (trái) và lặp đặt trạm phao vịnh Nha Trang (phải) 

 Ứng dụng đèn LED phù hợp thay thế loại đèn truyền thống ngư dân 

đang sử dụng trong thời gian gần đây đã được Viện nghiêu cứu áp dụng ở 

một số t nh ven biển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sáng, tiết 

kiệm chi phí đầu tư và chi phí hoạt động nhưng v n đảm bảo năng suất 

đánh bắt. Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình sử dụng 

đèn Led chuyên dụng cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt cá 

vùng biển khơi”, do Viện Hải dương học chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

khuyến nông, khuyến ngư thực hiện triển khai mô hình tại các t nh Thanh 

Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận, Tiền Giang (Hình 8). Sử dụng 

đèn LED trong nghề lưới vây kết hợp ánh sáng là phù hợp với xu hướng 

phát triển công nghệ hiện nay, kết quả theo dõi các chuyến biển đánh bắt 

của mô hình cho thấy: Sử dụng đèn LED tiết kiệm nhiên liệu chạy máy 

phát điện dao động 52,4-64,7 % so với tàu sử dụng đèn siêu (HID), trung 

bình đạt 57,3 %, đạt yêu cầu so với dự án đề ra tiết kiệm nhiện 30-50 %. 

Chi phí chuyến biển bình quân giảm giảm từ 18,6-33,3 % so với tàu sử 

dụng đèn HID, trung bình giảm 23,6 %, các mô hình đạt yêu cầu so với 

dự án đề ra là giảm chi phí chuyến biển 18,5 %. Lợi nhuận trung bình 

tăng từ 25,2-41,1 % so với tàu sử dụng đèn HID, trung bình tăng 32,5 %, 

đạt yêu cầu của dự án đặt ra lợi nhuận trung bình tăng 25 % [8]. 
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Hình 8. Lắp đặt công nghệ đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ [8] 

2.4. Những định hƣớng nghiên cứu trong thời gian tới 

 Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị 

Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh phát 

triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

nguồn lợi sinh vật và tình hình thực tế về nguồn nhân lực, trang thiết bị 

của Viện. Một số định hướng cho các chủ đề nghiên cứu chính trong giai 

đoạn sắp tới như sau: 

 - Đẩy mạnh các nghiên cứu vùng biển sâu và xa bờ, nghiên cứu dự báo 

biển, trong đó chú trọng dự báo nguồn lợi thuỷ sản, biến động ngư trường, 

vấn đề xói lở bồi tụ ven biển và hải đảo, các sự cố môi trường và tác động 

của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển và đảo. 

 - Tiếp tục triển khai các nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả cao phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng các mô hình và chuyển giao công 

nghệ cho các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tiếp cận các 

nghiên cứu về kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. 

 - Triển khai có hiệu quả chương trình bảo vệ các hệ sinh thái rạn san 

hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn; quản lý bảo vệ các bãi đẻ, các vùng tập 

trung sinh sản, việc bảo vệ các bãi đẻ, ương giống của các loài nguồn lợi 

cần được coi trọng và triển khai theo hình thức thiết lập các khu bảo tồn 

nguồn giống thủy sản (fisheries refugia). 
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 - Tăng cường hợp tác và mở rộng hợp tác quốc tế với các viện nghiên 

cứu chuyên ngành về biển, ưu tiên các đối tác truyền thống trong việc 

điều ra nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong 

nghiên cứu biển. 

 - Nâng cao nhận thức cộng đồng: Giáo dục cộng đồng đóng vai tr  

quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng nguồn lợi 

sinh vật biển và bảo vệ môi trường. Đối tượng hướng đến là cộng đồng 

dân cư ven biển, học sinh - sinh viên, truyền thông đến khách du lịch khi 

đến các địa điểm tham quan du lịch. 

 - Mục tiêu chủ đạo của Thập kỷ Liên hiệp quốc về Khoa học Đại 

dương vì Phát triển bền vững (2021-2030) là chuyển tải tri thức thành các 

giải pháp phát triển, đưa khoa học thực sự là động lực cho phát triển bền 

vững của các quốc gia. Những nỗ lực và biện pháp này đang làm phần 

nào giảm bớt tác động tiêu cực lên đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật 

biển. Tuy nhiên, việc bảo vệ và bảo tồn hệ sinh thái biển v n đ i hỏi sự 

hợp tác liên ngành và quốc tế, cùng với những nỗ lực từ cộng đồng địa 

phương và doanh nghiệp. 
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